BÀI 1: 
DÂN SỐ
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: (Bài học)
1. Dân số, nguồn lao động:
- Dân số là tổng số dân sinh sống ở 1 địa điểm hoặc 1 vùng, 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian cụ thể.
- Điều tra DS cho biết tình hình DS, nguồn lao động của một địa phương, một quốc gia...
- Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của DS qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của một địa phương hay 1 quốc gia. 
1. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX:
- Nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực KT-XH, y tế nên DS thế giới tăng nhanh trong hai thế kỉ gần đây.
1. Bùng nổ dân số:
- Bùng nổ DS là sự gia tăng DS tự nhiên nhanh và đột ngột.
- Bùng nổ DS xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân của DS thế giới lên đến 2,1%.
- Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng DS tự nhiên cao.
- Bằng các chính sách DS và phát triển KT-XH, nhiều nước đã hạ thấp được tỉ lệ gia tăng DS hợp lí.
………………………………………………………………………………………………
B. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI: (Bài tập)
Câu 1 trang 6 SGK: Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?
Trả lời: Tháp tuổi cho ta biết:
- Kết cấu theo độ tuổi của dân số: Bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.
- Kết cấu theo giới tính của dân số: Bao nhiêu nam, nữ ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.
Câu 2 trang 6 SGK: Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự phân bố dân cư trên thế giới theo các châu lục (trang 6 SGK), hãy cho biết châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm nhưng tỉ trọng dân số so với toàn thế giới lại tăng?
Trả lời:
- Giai đoạn 1990 - 1995 so với giai đoạn 1950 - 1955, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của châu Phi cao nhất (tăng thêm 0,45%), của Nam Mĩ thấp nhất (giảm đi 0,95%).
- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm nhưng tỉ trọng dân số so với toàn thế giới lại tăng, vì:
+ Dân số của châu Á đông (chiếm 55,6% dân số thế giới năm 1950 và 6,5% dân số thế giới năm 1996).
+ Tỉ lệ gia tăng dân số vẫn còn cao (1,53% giai đoạn 1990 - 1995).
Câu 3 trang 6 SGK: Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết.
Trả lời:
- Bùng nổ dân số xảy ra vào những năm 50 của thế kỉ XX. Vào thời kì này, tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1 %. Bùng nổ dân số xảy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
- Nguyên nhân: Do tỉ suất sinh lớn, tỉ suất tử thấp. Trong những năm này, các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử vong, trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao.
- Hậu quả: Gánh nặng cả vấn đề ăn, mặc, ở, học hành, việc làm,... do có nhiều trẻ em và thanh niên.
- Phương hướng giải quyết: Ngăn chặn sự bùng nổ dân số bằng các biện pháp: Kiểm soát sinh đẻ, phát triển giáo dục, cách mạng nông nghiệp và công nghiệp hóa... 
….………………………………………………………………………………………
BÀI 2: 
SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI.
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: (Bài học)
1. Sự phân bố dân cư trên thế giới:
1. Mật độ dân số:
- MĐDS = Dân số : Diện tích 
 + Dân số tính bằng đơn vị: người
 + Diện tích tính bằng đơn vị: km2
 + MĐDS tính bằng đơn vị: người / km2
1. Sự phân bố dân cư:
- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.
+ Tập trung đông ở những đồng bằng, những đô thị, những nơi có khí hậu thuận lợi, kinh tế phát triển…
+ Dân cư thưa thớt: vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc…  
1. Các chủng tộc:
- Dân cư thế giới thuộc 3 chủng tộc chính:
  + Môngôlôit: Chủ yếu ở Châu Á.
  + Ơrôpêôit: Chủ yếu ở Châu Âu và Châu Mĩ.
  + Nêgrôit: Chủ yếu ở Châu Phi.
- Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung sống khắp mọi nơi trên Trái đất.
………………………………………………………………………………………………B. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI: (Bài tập)
Câu 1 trang 9 SGK:
Dân cư thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? Tại sao?
Trả lời:
- Dân cư thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực:
+ Những thung lũng và đồng bằng của các con sông lớn (Hoàng Hà, sông Ấn, sông Hằng, sông Nin,...).
+ Những khu vực có kinh tế phát triển của các châu lục (Tây Âu, Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Bra-xin, Tây Phi).
- Nguyên nhân: Những khu vực đó có điều kiện sinh sống và đi lại thuận lợi.
Câu 2 trang 9 SGK:
Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng (trang 9 SGK) và nhận xét.
Trả lời:
- Mật độ dân số là số cư dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị: người/km2). Cách tính: Lấy dân số (người) chia cho diện tích (km2).
- Tính mật độ dân số các nước:
+ Việt Nam: 239 người/km2
+ Trung Quốc: 13 người/km2
+ In-đô-nê-xi-a: 107 người/km2
- Nhận xét: Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, nhưng lại có mật độ dân số cao hơn. Nguyên nhân, do đất hẹp, người đông.
Câu 3 trang 9 SGK:
Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu?
Trả lời:
- Để chia thành các chủng tộc, người ta căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể: Màu da, tóc, mắt, mũi,...
- Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở châu Á, chủng tộc Nê-grô-it ở châu Phi và chủng tộc  ơ-rô-pê-ô-it ở châu Âu. 
….…………………………………………………………………………………………
Dặn dò:
- Học bài 1 và 2.
[bookmark: _GoBack]- Làm các câu hỏi và bài tập ở cuối bài.
- Đọc trước bài 3 và 4: chuẩn bị trước các câu hỏi in chữ nghiêng ở giữa bài.

